TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU   - LỚP 2A   -   BÙI THỊ KIỀU THÚY

TUẦN 19A
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023
Buổi sáng:

Tiết 1:
TOÁN*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số.

-  Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi đã học

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- Hệ thống bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

	71– 22
	80 – 28              45 - 16

	42 - 23        56 – 19                           


Bài 2: Tính

 54 - 28 + 22                                                 36 - 17 + 11

 62 - 34 + 32                                                  73 - 33 – 12

Bài 3: Bình xăng của một ô tô có 41l xăng. Ô tô đã đi được một quãng đường hết 28l xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 4: Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có hai chữ số. Số trừ là 56. Số bị trừ là bao nhiêu?

	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Bạn Lớp phó học tập tổ chức trò chơi Tiếp sức
Bài 2: Tổ chức trò chơi: Ai nhanh nhất

3 bạn lên bảng trình bày. Bạn nào nhanh, đúng sẽ chiến thắng

Bài 3:

- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài toán,  tóm tắt bài toán.

- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.

Bài 4: 1 HS báo cáo nội dung bài làm, cả lớp nhận xét và tìm ra cách giải.
3. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học.
	+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS chơi trò chơi 

-HS chơi trò chơi 
-HS hoạt động theo cặp và cá nhân

- HS thực hiện

-HS báo cáo

- HS lắng nghe.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...............................................................................................................................................

_____________________________

Tiết 2:                                                   ĐỌC SÁCH
Truyện kể : Walt Disney
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


Sau tiết học giúp học sinh sẽ:

- Hình thành ước mơ hoài bão từ những tấm gương của các Danh nhân .

-Biết tự chọn một nhân vật anh hùng hoặc danh nhân để tiếp cận đọc và tìm hiểu

II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Truyện tranh: Walt Disney

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC : ( 5’)

* Tổ chức đàm thoại và quan sát
-Chủ điểm của tháng này là gì?

-GV giới thiệu truyện có các anh hùng ,                                            Danh nhân thế giới

- Giới thiệu các câu chuyện nhằm gây hứng thú , kích thích HS đọc truyện

-Cho HS quan sát tranh bìa của các chuyện và cho biết tranh vẽ gì?

- Các em có từng nghe tên Walt Disney ở đâu không ? 

- GV giải thích HS hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện 

2. TRONG KHI ĐỌC: ( 20’)

- Đọc cho HS nghe truyện Walt Disney

-GV cho HS kể lại chuyện trong nhóm

GV nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: ( 5’)

-Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

-Trong truyện có những nhân vật nào?

-Em thích nhân vật nào? Vì sao?

-Ông Walt Disney nổi tiếng về lĩnh vực gì?

- Ông đã làm những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào? 

-Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS :Đây là các câu chuyện nói về một danh nhân thế giới . Các em phải biết ghi nhớ người đã có công sáng tác và làm ra những bộ phim hoạt hình mà các em rất thích. 

Dặn dò: 

- Kể lại các câu chuyện  Walt Disney này cho người thân nghe.
- Giới thiệu một số tranh truyện  ngắn về các Danh nhân thế giới : Nobel, Chartlo…

-Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Nhân dân ?

- HS quan sát 

-Quan sát nghe gợi ý

- HS quan sát những gì nhìn thấy trong trang bìa của quyển truyện: vẽ hình của ông Walt Disney.

- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình .

-HS lắng nghe  

- HS lắng nghe  

- HS trong nhóm kể lại chuyện nối tiếp nhau .

- HS  nhận xét, bổ sung 

-Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 

câu chuyện

- Lĩnh vực làm phim hoạt hình .

- HS trả lời theo suy nghĩ

- Một số HS kể lại những bộ phim hoạt hình của hãng phim Walt Disney như là : Chuột Mickey, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn , …mà các em đã tùng xem

-HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Nghe và tiếp thu

- HS thực hiện
-HS tìm đọc trong thư viện những quyển truyện nói về các Danh nhân thế giới và chọn theo mã màu 

- Ghi vào nhật kí đọc


________________________________

Tiết 3:                                               TIẾNG VIỆT*
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 27
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa M cỡ nhỏ.

- Viết đúng khổ thơ ứng dụng: Cầu vồng

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: 5’

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá: 26’

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa M
+ Chữ hoa M gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa M
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc khổ thơ  ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa M đầu câu.

+ Cách nối từ M sang u.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa M và khổ thơ ứng dụng ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

3. Vận dụng: 3’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...............................................................................................................................................
_______________________________________________
Tiết 4:                                                TIẾNG VIỆT*
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TẬP ĐỌC ĐÃ HỌC
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Củng cố cho HS đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung các bài tập đọc 
  2. Năng lực: 

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện.

  3. Phẩm chất: 

- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 

- GV yêu cầu học sinh đứng dậy cùng thực hiện hát bài “Cô giáo em” 

2. HDHS đọc các bài tập đọc học kỳ 1
Bài 1: - GV gọi HS đọc yêu cầu .
- GV gọi  HS  đọc lại bài tập đọc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  

- GV nhận xét chữa bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Gv yêu cầu HS bốc bài tập đọc rồi đọc to bài tập đọc ấy trước cả lớp

-HS thực hiện một cách tự giác và tích cực

Bài 3:Viết đoạn văn tả về một đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất.
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 

-Yêu cầu HS làm vào vở , thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét

3. Củng cố, dặn dò:

- YC HS tích cực đọc nhiều lần các bài tập đọc
	- Học sinh đứng dậy thực hiện các động tác cùng cô giáo

- 1 HS đọc

-HS đọc bài 

-HS chữa bài, nhận xét.

-HS thực hiện yêu cầu của Gv
-HS làm việc tốt
-HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS làm vở

-Chú ý lắng nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...............................................................................................................................................
_______________________________________________
Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1:                                                        TOÁN*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số.

-  Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi đã học

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- Hệ thống bài tập

Bài 1:          78-19          77– 28                40 – 9                   53 +29

Bài 2: Tính

 42 + 48 - 16                                                 76 - 18 + 11

 33 - 16 + 32                                                  43 - 17 - 12

Bài 3: Hà có 27 cái kẹo. Lan có ít hơn Hà 2 chục cái kẹo. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo?
Bài 4: Tìm hiệu của số liễn trước số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lớn nhất có một chữ số?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Bạn Lớp phó học tập tổ chức trò chơi Bắn bùm

Bài 2: Tổ chức trò chơi: Ai giỏi nhất

3 bạn lên bảng trình bày. Bạn nào nhanh, đúng sẽ chiến thắng

Bài 3:

- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài toán,  tóm tắt bài toán.

- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.

Bài 4: 1 HS báo cáo nội dung bài làm, cả lớp nhận xét và tìm ra cách giải.
3. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học.
	+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS chơi trò chơi 

-HS chơi trò chơi 
-HS hoạt động theo cặp và cá nhân

- HS thực hiện

-HS báo cáo

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                            ___________________________________________

Tiết 2:                                                   TIẾNG VIỆT*
LUYỆN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Củng cố cho HS cách xác định được từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm và hoạt động. 
  2. Năng lực: 

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm và vận dụng vào để viết các câu văn, đoạn văn cho hay và hấp dẫn.
  3. Phẩm chất: 

- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm để tìm ra các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 

- GV yêu cầu học sinh đứng dậy cùng thực hiện hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” 

2. HDHS làm các bài tập
Bài 1: - GV gọi HS đọc yêu cầu: Xác định và gạch chân các từ chỉ hoạt động, sự vật và đặc điểm có trong các câu sau:
- Bạn Hà lớp em rất thông minh và học rất giỏi.
- Trường em khang trang, sạch sẽ và rất thoáng mát.

- Long cùng các bạn đang đá cầu ở sân trường.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  

- GV nhận xét chữa bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Gv yêu cầu HS đặt câu nêu đặc điểm và câu nêu hoạt động
- Gv yêu cầu HS làm việc cá nhân

- HS thực hiện một cách tự giác và tích cực

- Vài HS lên bảng viết câu mình đặt, HS khác nghe và nhận xét.

- Gv nhận xét, đánh giá và tuyên dương

Bài 3:Viết đoạn văn kể về một người mà em yêu quý nhất ( Lưu ý có sử dụng các từ chỉ đặc điểm, hoạt động để nói về người đó)
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 

-Yêu cầu HS làm vào vở , thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét

- Tuyên dương HS sử dụng nhiều từ chỉ đặc điểm và hoạt động để kể về người thân đó.
3. Củng cố, dặn dò:

- YC HS tích cực tìm nhiều các từ chỉ đặc điểm và hoạt động sau đó đặt câu với các từ đó.
	- Học sinh đứng dậy thực hiện các động tác cùng cô giáo

- 1 HS đọc

-HS đọc bài 

-HS chữa bài, nhận xét.

-HS thực hiện yêu cầu của Gv

- HS đọc yêu cầu
-HS làm việc tốt

-HS tích cực làm việc.
-HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS làm vở

-Lắng nghe
-Chú ý lắng nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...............................................................................................................................................                            ___________________________________________

Tiết 3
TIẾNG VIÊT*

LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết được 3 - 4 câu tự tả đồ dùng học tập

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- HS sử dụng được ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.

- Biết chia sẻ khi chơi, quan tâm đến người khác bằng hành động đơn giản

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:   

	1. Khởi động:  2'

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Luyện tập- thực hành   30'

Bài 1: Nêu tên các đồ dùng học tập của em

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS trao đổi nhóm về các nội dung:

+ HS lần lượt kể về những đồ dùng học tập của mình?

+ HS kể về đồ dùng học tập mình thích nhất?

+ Nêu lí do vì sao em thích đồ dùng học tập đó?

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp

- HDHS  nói về đồ dùng học tập em thích nhất

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS lên thực hiện.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Viết 3 – 4 câu tả 1 đồ dùng học tập mà em thích

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS trao đổi nhóm:

+ Mỗi HS chọn một đồ chơi 

+ Từng HS trong nhóm nói về đồ dùng học tập mà mình đã lựa chọn theo gợi ý

+ HS khác nhận xét và góp ý

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- YC HS thực hành viết vào vở ô li

- HS trao đổi bài trong nhóm để sửa bài cho nhau

 - Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3. Vận dụng: 3'
- Nêu lại cách viết đoạn văn tả đồ dùng học tập?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời:

- HS thực hiện thảo luận

- 2-3 nhóm trình bày

- 1-2 HS đọc.

- HS đọc yêu cầu

- HS trả lời

- HS trao đổi

- HS thực hiện.

- HS thực hiện

- HS chia sẻ bài làm.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...............................................................................................................................................                            ___________________________________________

Tiết 4
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SƠ KẾT HỌC KỲ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đánh giá, sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong học kì 1 vừa qua, động viên những HS có ý thức học tập tốt và HS có tiến bộ về các mặt.
- HS thấy được ưu khuyết điểm chính của cá nhân, lớp từ đó cùng đưa ra các biện pháp khắc phục.
- Giáo dục HS có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện.

II. CHUẨN BỊ:

- KQ học tập, năng lực, phẩm chất của lớp CN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1. HĐ 1: Nhận xét, đánh giá các mặt HĐ của lớp: 15’
1.1. Kết quả các cuộc thi:

- Em Trịnh Yến Nhi đạt giải Nhất, em Nguyễn Ngọc Khánh Linh đạt giải Nhì, em Quốc Khánh và em Nhật Minh đạt giải Ba cuộc thi Viết chữ đẹp cấp trường.

- Em Nguyễn Quốc Khánh, em Trần Nhật Minh đạt giải ba cuộc thi viết Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô.

- Cuộc thi Vẽ tranh theo nhân vật trong truyện có em Nguyễn Quốc Khánh đạt giải Nhất, Em Trịnh Yến Nhi đạt giải Nhì.Em Nguyễn Ngọc Khánh Linh và Trần Nhật Minh đạt giải ba.
- Cuốc thi Tiếng hát tuổi hồng lớp đạt giải Đặc biệt
- Cuộc thi Cờ vua chào mừng ngày 22/12 em Nguyễn Cảnh Hà đạt giải Nhì nam, em Nguyễn Bảo Lan đạt giải Ba nữ.

- HS tích cực tham gia cuộc thi vioedu, Trạng Nguyên TV, Violympic,…

1.2. Kết quả về học tập và rèn luyện:

+ Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức, kĩ năng), năng lực, phẩm chất và kết quả các bài kiểm tra khảo sát cuối học kì I:
* Ưu điểm:

- Nhiều em có ý thức học tập tốt: trong lớp chú ý nghe giảng, học bài và làm bài đầy đủ, trong lớp tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài như em: Quốc Khánh, Tuấn Anh, Cảnh Hà,…
- Một số em viết chữ đẹp tiêu biểu như em: Ngọc Linh, Yến Nhi
- Đa số em tích cực tham gia vào các phong trào của lớp của trường như em.

* Tồn tại:

+ Một số em tiếp thu chậm, chưa chăm học (học bài và làm bài tập).

- Một số em còn đọc còn ngọng.

- Một số em viết chữ xấu và sai chính tả nhiều.

1.3. Phương hướng học kì II năm học 2021-2022

- Lớp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do trường, lớp và Đoàn Đội tổ chức.

- Khuyến khích HS tích cực tham gia Toán và Trạng nguyên Tiếng Việt, Tiếng anh qua mạng.

2. HĐ 2: HS nêu thắc mắc và chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm để học tập tốt  8’

- Tổ chức cho HS chia sẻ:

+ GV tổ chức cho HS có năng lực học tập, rèn luyện tốt chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để học tốt.

+ GV tuyên dương.

3. HĐ 3: Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, văn nghệ  10’

- GV tuyên dương và khen thưởng HS có KQ cao trong học kì 1. 

- Tổ chức văn nghệ.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...............................................................................................................................................
________________________________________
Thứ  tư ngày 11 tháng 1 năm 2023
NGHỈ CHUYỂN HỌC KỲ I
___________________________________________________
Thứ  năm ngày 12 tháng 1 năm 2023
Buổi sáng: 
Tiết 1+4

Thể dục + Tiếng Anh

Giáo viên chuyên dạy


Tiết 2

TIẾNG VIỆT
ĐỌC: CHUYỆN BỐN MÙA (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu làm quen đọc diễn cảm, phân biệt lời nhân vật.

- Hiểu nội dung bài: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng và đều có ích lợi cho cuộc sống.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS quan sát tranh. 

- GV hỏi:

+ Tranh vẽ ai? 

+ Họ làm những gì ?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá: 
* Hoạt động 1: Đọc văn bản. (15’)
- GV đọc mẫu: giọng đọc nhẹ nhàng, đọc phân biệt lời các nhân vật: Lời của Đông trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ nhàng. Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giọng Đông lặng xuống, vẻ buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ. Giọng Bà Đất vui vẻ, rành rẽ. 

- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến giấc ngủ ấm trong chăn.
+ Đoạn 2: Còn lại

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nảy lộc, đơm trái ngọt, rước đèn, bập bùng,…
- Luyện đọc câu dài: Có em / mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.//
   Còn cháu Đông,/ cháu có công ấp ủ mầm sống/ để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. (15’)
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.10.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS

3. Vận dụng: 5’
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe nhé
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm đôi.

- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 3

TOÁN
Tiết 91: PHÉP NHÂN
I YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết khái niệm ban đầu về phép nhân; đọc, viết phép nhân.

- Tính được phép nhân đơn giản dựa vào tổng các số hạng bằng nhau.

- Vận dụng vào giải một số bài toán có liên quan đến phép nhân.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- SGK. Đồ dùng học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Khám phá: 15’
a- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.4:

+ Nêu bài toán?

+ Nêu phép tính?

- GV nêu: Mỗi đĩa có 2 quả cam. 3 đĩa như vậy có tất cả 6 quả cam. Phép cộng 2 + 2 + 2 = 6 ta thấy 2 được lấy 3 lần nên 2 + 2 + 2 = 6 có thể chuyển thành phép nhân:  2 x 3 = 6.

- GV viết phép nhân: 2 x 3 = 6.

- GV giới thiệu: dấu x.

b) GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự câu a viết được phép nhân 3 x 2 = 6.

c) Nhận xét:

 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6

3 x 2 = 3 + 3 = 6

- Kết quả phép tính 2 x 3 và 3 x 2 như thế nào với nhau?

- GV lấy ví dụ: 

+ Chuyển phép cộng 3 + 3 + 3 thành phép nhân?
+ chuyển phép nhân 4 x 3 = 12 thành phép cộng?

- Nêu cách tính phép nhân dựa vào tổng các số hạng bằng nhau?

- GV chốt ý, tuyên dương.

3. Hoạt động: 15’
Bài 1: (sgk - 5)

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: câu a) Ta thực hiện phép cộng. Chuyển phép cộng thành phép nhân.

Câu b) Từ phép nhân đã cho ta chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau rối tính kết quả. Sau đó rút ra kết quả của phép nhân.

- HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (sgk - 5)
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS  quan sát hình vẽ, nhận ra số cá các bể của mỗi nhóm (tổng số các số hạng bằng nhau với số cá ở mỗi bể là một số hạng) tương ứng với phép nhân nào ghi ở các con mèo.

- YC HS làm bài vào phiếu bài tập.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

4.Vận dụng: 5’
- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép nhân và tính kết quả..

- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát

- 2-3 HS trả lời.

+ Mỗi đĩa có 2 quả cam. Hỏi 3 đĩa như vậy có tất cả mấy quả cam?

+ Phép tính: 2 + 2 + 2 = 6.

- HS lắng nghe

- HS đoc: Hai nhân ba bằng sáu.

- HS nhắc lại.

- HS đọc lại nhiều lần phép tính. 

- HS trả lời: Bằng nhau 2 x 3 = 3 x 3 = 6

- HS trả lời: 3 x 3 = 9

- 1-2 HS trả lời: 4 + 4 + 4 = 12

- HS nêu: Để tính phép nhân ta chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài vào PBT.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
______________________________________________
Buổi chiều:
Tiết 1+2

Âm nhạc* + Kĩ năng sống
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 3

Đạo đức
CẢM XÚC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết phân biệt được cảm xúc tích cực và cảm cúc tiêu cực.

- Nêu được ảnh hưởng của cảm cúc tích cực và tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

- Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Niềm vui của em – tác giả Nguyễn Huy Hùng.

- Điều gì làm các bạn nhỏ trong bài hát thấy vui  ?

- Em có cảm xúc gì sau khi nghe bài hát ?

- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. Khám phá: 30’
*HĐ 1: Tìm hiểu các loại cảm xúc
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.41, YC HS quan sát các khuôn mặt cảm xúc trong SGK và trả trả lời câu hỏi:

+ Các bạn trong tranh thể hiện cảm xúc gì ?

+ Theo em, cảm xúc nào là tích cực, cảm xúc nào là tiêu cực ?

+ Khi nào em có những cảm xúc đó ?

+ Hãy nêu thêm những cảm xúc mà em biết ?

- Mời học sinh chia sẻ ý kiến.

- GV chốt: Mỗi chúng ta đều có nhiều cảm xúc khác nhau. Cảm xúc đó chia làm 2 loại: Cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực.

+ Cảm xúc tích cực phổ biến: Yêu, vui sướng, hài lòng, thích thú, hạnh phúc, thanh thản,…

+ Cảm xúc tiêu cực thường thấy: sợ hãi, tức giận, buồn, cô đơn, bực bội, khó chịu,…

*HĐ 2: Tìm hiểu ý nghĩa của cảm xúc tiêu cực và tiêu cực
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và dự đoán điều có thể xảy ra về các tình huống giả định trong bài 2 – tr.42 SGK.

- Tổ chức cho HS chia sẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Cảm xúc tích cực và tiêu cực có vai trò rất quan trọng đối với suy nghĩ và hành động của mỗi người. Những cảm xúc tích tích cực có thể giúp ta suy nghĩ và hành động hiệu quả hơn. Trong khi đó, những cảm xúc tiêu cực sẽ làm chúng ta khó có được  những suy nghĩ và hành động phù hợp. Do vậy, chúng ta cần học cách tăng cường cảm xúc tích cực. Bên cạnh đó, cần học cách thích nghi với những cảm xúc tiêu cực và kiềm chế những cảm xúc tiêu cực đó.

3.Vận dụng: 5’
- Hôm nay em học bài gì?Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS quan sát và lắng nghe câu hỏi của GV.

- Mỗi tổ 2 - 3 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS đọc tình huống, thảo luận trả lời.

- HS chia sẻ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...............................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 2:                                                   ÂM NHẠC*
Giáo viên chuyên dạy

___________________________________
Tiết 3:                                                KĨ NĂNG SỐNG
Giáo viên chuyên dạy
___________________________________
Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1+4

                                                    ÂM NHẠC+ MĨ THUẬT
Giáo viên chuyên dạy

__________________________________

Tiết 2

TOÁN
Tiết 92: PHÉP NHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố khái niệm ban đầu về phép nhân; chuyển phép nhân thành các số hạng bằng nhau và ngược lại.

- Vận dụng vào giải bài toán thực tế.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; Phiếu BT

-  SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động: 5’
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.

2. Luyện tập: 30’
Bài 1: (sgk - 6) 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

b) chuyển phép nhận thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

- GV lấy thêm các ví dụ khác cho HS trả lời:

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: (sgk - 6) 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: 

Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán rồi tìm

 phép nhân thích hợp với mỗi bài toán đó.

+ Có 6 bàn học, mỗi bàn có 2 cái ghế. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái ghế?

+ Thực hiện tương tự với các tranh còn lại.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (sgk - 6) 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS yêu cầu HS tính được phép nhân đơn giản dựa vào tổng các số hạng bằng nhau.

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3.Vận dụng: 5’

- Hôm nay em học bài gì?

- Trao đổi với người thân nội dung bài học
	- Lớp hát.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 1- 2 HS trả lời.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt từng tranh

+ 2 x 6 = 12

- HS thực hiện trên phiếu BT.

HS chia sẻ trước lớp

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- HS lắng nghe.
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Tiết 3

TIẾNG VIỆT
ĐỌC: CHUYỆN BỐN MÙA ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu làm quen đọc diễn cảm, phân biệt lời nhân vật.

- Hiểu nội dung bài: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng và đều có ích lợi cho cuộc sống.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.

- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS hát 1 bài hát. 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá: 
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại. (15’)
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc. (20’)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.10.

- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

-  Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.10.

- HDHS đóng vai để chơi trò chơi Hỏi nhanh đáp đúng

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Vận dụng: 5’
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe nhé
	- HS vận động theo giáo viên.

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án: a. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

- HS giải thích lý do.

 - 1-2 HS đọc.

- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện đóng vai luyện nói theo yêu cầu.

VD: HS1: Mùa xuân có gì ?

        HS 2: Mùa xuân có hoa đào, hoa mai, bánh chưng.

- 4-5 nhóm lên bảng.

- HS chia sẻ.
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Buổi chiều: 
Tiết 1:                                                       TOÁN*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.

- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học toán hoặc thông qua vật thật.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.

*Phát triển năng lực và phẩm chất: 

- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.

- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.

II. CHUẨN BỊ: - Hệ thống bài tập
Bài 1. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên đó phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét
B
C               D       
6cm             2cm
5cmA

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong hình bên:
a. Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là                    C                  E
G
đường gấp khúc:……
b. Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng            B
D                F
là đường gấp khúc: ……                                                                                
c. Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là đường gấp khúc:……
Bài 3. Lan có 2 chục quyển vở. Mai nhiều hơn Lan 5 quyển vở. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu quyển vở?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

+ Tổ chức chữa bài
3. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học.
	+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
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Tiết 2:                                               TIẾNG VIỆT*
LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ VIỆC EM ĐÃ LÀM CÙNG NGƯỜI THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu kể về việc em đã làm cùng người thân
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Biết chia sẻ với các bạn cảm xúc của em về việc làm đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa.
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3'
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
- GV giới thiệu vào bài
2. Khám phá: 30'
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thực hành viết vào vở Tiếng Việt*.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3.Vận dụng: 2' Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy đọc lại bài văn cho người thân nghe nhé.
	HS vận động theo video bài hát.
HS nhắc lại
- HS thực hành viết đoạn văn kể về việc em đã làm cùng người thân.
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Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHL: HỘI CHỢ XUÂN LỚP EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận xét, đánh giá nề nếp của tuần 19. Đề xuất phương hướng của tuần sau.

- Biết tổ chức và tham gia các hoạt động Hội chợ xuân của lớp.

- Bước đầu nhận thức được giá trị đồng tiền trong trao đổi hàng hóa. 

* Năng lực, phẩm chất
- Hiểu về ý nghĩa của hoạt động Hội chợ xuân.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’

- GV mở nhạc, HS hát và vận động theo bài hát.

2. Nhận xét, đánh giá tuần 19A: 10’

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 

3. Phương hướng tuần 19: 5’

- HS vào học đầy đủ, đúng giờ, tích cực và tự giác trong mọi hoạt động.

- Kiểm tra đồ dùng HT trước khi vào lớp, bọc sách vở, không viết, vẽ vào sách.

- Thường xuyên tập đọc, luyện viết, tính toán.

- Rèn thói quen thực hiện tốt các nền nếp, nhất là nền nếp khi học.

- Tích cực vệ sinh, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, phòng bệnh COVID – 19. 

4. Hội chợ xuân lớp em: 15’
(1) GV và HS cùng chuẩn bị:

+ Bàn ghế được kê, xếp lại phù hợp với việc tổ chức các gian hàng trong Hội chợ xuân để các nhóm có thể trưng bày một cách khoa học. 

+ Phông trên bảng có ghi Hội chợ xuân. 

+ GV phân vị trị cho các nhóm chuẩn bị quầy hàng. 

(2) Trang trí quầy hàng: 

+ GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm thực hiện ý tưởng trang trí quầy hàng của mình. GV khuyến khích những ý tưởng trang trí độc đáo, mới lạ. 

+ Các nhóm sắp xếp hàng hóa cho quầy hàng. 

(3) Thực hiện mua bán hàng hóa:

- GV hướng dẫn:

+ Các nhóm đi tham quan quầy hàng của nhau và nhận xét về ý tưởng trang trí của quầy hàng nhóm bạn. 

+ Các nhóm thực hiện giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau. Có thể sử dụng phiếu mua hàng đã làm. 

+ GV yêu cầu HS bày tỏ cảm xúc khi được tham gia Hội chợ xuân của lớp. 

- GV đánh giá chung hoạt động, khen ngợi các nhóm đã trang trí, sắp xếp quầy hàng phong phú, sinh động. 
	- HS thực hiện.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- HS lắng nghe và thực hiện theo kế hoạch.

- HS chuẩn bị bàn ghế. 

- HS thực hiện các ý tưởng trang trí quầy hàng. 

- HS đi tham quan quầy hàng của nhau. 

- HS bày tỏ suy nghĩ của mình. 
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Nhận xét của người kiểm tra

Soạn đúng KH, TG

Duyệt sử dụng lên lớp

06/01/2023
[image: image1.png]KT. HIEU TRUONG
PHO HIEU TRUONG





                                           Năm học 2022 - 2023


